
Nam Nữ Đơn vị dự tuyển
Vị trí việc làm dự tuyển

(Khoa, Phòng, Trạm Y tế)
Vị trí dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp dự 

tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự tuyển

1 Trương Thị Thanh Đào 2/20/1995
Cát Trinh - Phù Cát - 

Bình Định

Dược sĩ

đại học

Liên thông 

chính quy

Đại học Kỹ thuật Y - 

Dược Đà Nẵng

Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn

Khoa Dược - Trang thiết bị  - 

Vật tư y tế - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Dược sĩ đại học
Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

2 Châu Quý Đức 12/7/1996
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy

Đại học Võ Trường 

Toản

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản
Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

3 Lê Thị Thu Hà 19/02/1993
Phước Thuận - Tuy 

Phước - Bình Định

Dược sĩ

đại học

Liên thông 

chính quy  (Hệ 

03 năm)

Đại học Kỹ thuật Y - 

Dược Đà Nẵng

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

4 Đặng Thị Mỹ Hạnh 26/01/1994
Hoài Châu Bắc - TX. 

Hoài Nhơn - Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy Đại học PHENI KAA

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

5 Đặng Thị Kim Huệ 22/8/1997
Ân Phong - Hoài Ân - 

Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy

Đại học Buôn Ma 

Thuột

Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn

Khoa Dược - Trang thiết bị  - 

Vật tư y tế - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Dược sĩ đại học
Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

6 Nguyễn Châu Nhật Huy 28/6/1997
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy Đại học Duy Tân

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Khoa Liên chuyên khoa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

7 Trần Thị Diệu Huyền 23/02/1994
P. Lê Hồng Phong - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy

Đại học Võ Trường 

Toản

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Phòng khám đa khoa khu vực 

Phú Tài
Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

8 Mai Văn Nguyên 01/4/1997
Phước Hòa - Tuy Phước - 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy

Đại học Võ Trường 

Toản

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Ngoại Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Cơ sở đào tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

PHỤ LỤC 3:

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2022

(ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VÀ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP)

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Trình độ đào 

tạo, chuyên 

môn/ chuyên 

ngành

Loại hình

đào tạo
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9 Thái Thị Hồng Nhi 20/11/1997
P. Hoài Hảo - TX. Hoài 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy Đại học Duy Tân

Trung tâm Y tế thị 

xã Hoài Nhơn
Khoa Khám bệnh Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

10 Phan Hoài Phong 17/5/1989
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính quy

(Hệ tập trung  

04 năm)

Đại học Y Dược -

Đại học Huế

Bệnh viện Tâm 

Thần
Khoa Tâm thần trẻ em Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

11 Nguyễn Minh Phú 16/8/1993
P. Thị Nại - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy

Đại học Võ Trường 

Toản

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Khoa Bệnh nhiệt đới Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

12 Nguyễn Thị Linh Quyên 08/3/1999
P. Bồng Sơn - TX. Hoài 

Nhơn - Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy Đại học Duy Tân

Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn

Khoa Dược - Trang thiết bị  - 

Vật tư y tế - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Dược sĩ đại học
Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

13 Phan Thị Như Quỳnh 16/10/1998
Phước Sơn - Tuy Phước - 

Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy

Đại học Công nghệ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

14 Hà Văn Tâm 20/12/1996
Cát Nhơn - Phù Cát - 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy

Đại học Võ Trường 

Toản

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản
Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

15 Trần Đức Tâm 01/01/1989
TT. Phú Phong - Tây Sơn 

- Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính quy

(Hệ tập trung 

04 năm)

Đại học Y Dược -

Đại học Huế

Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Thạnh

Khoa Khám - Hồi sức cấp 

cứu
Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

16 Nguyễn Thanh Tân 10/02/1992
Mỹ Phong - Phù Mỹ - 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính quy

(Hệ tập trung  

04 năm)

Đại học Tây Nguyên
Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn
Khoa Ngoại Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

17 Hồ Thu Thảo 1/5/1992
P. Hoài Xuân - TX. Hoài 

Nhơn - Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy Đại học Duy Tân

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

18 Đặng Quốc Thịnh 03/6/1996

145 Trần Hưng Đạo - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Bác sĩ đa khoa Chính quy
Đại học Võ Trường 

Toản

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Khoa Thăm dò chức năng Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

19 Nguyễn Lệ Thu 21/3/1993
P. Nhơn Bình - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Dược sĩ

đại học

Liên thông 

chính quy

(Hệ 03 năm)

Đại học Y Dược -

Đại học Huế

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22
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20 Bùi Thị Minh Thư 12/9/1995
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy

Đại học Công nghệ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

21 Lê Ngọc Khánh  Tiết 03/8/1998
Nhơn Phong -  TX. An 

Nhơn - Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy Đại học Duy Tân

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

22 Thân Trọng Tín 20/12/1985
Mỹ Chánh - Phù Mỹ - 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính quy

(Hệ tập trung  

04 năm)

Đại học Tây Nguyên

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ
Khoa Khám bệnh Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

23 Võ Cảnh Toàn 10/8/1997
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy Đại học Duy Tân

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

24 Phạm Minh Trí 15/7/1994
P. Thị Nại - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính quy

(Hệ tập trung 

04 năm)

Đại học Tây Nguyên

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Trạm y tế phường Nhơn Bình Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

25 Nguyễn Kiều Trinh 29/10/1997
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy Đại học Duy Tân

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Sức khỏe sinh sản Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

26 Nguyễn Hồ Tuyết Vy 27/10/1996
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa Chính quy

Đại học Võ Trường 

Toản

Bệnh viện Tâm 

Thần
Khoa Tâm thần trẻ em Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03

27 Huỳnh Thị Hải Yến 17/11/1998
P. Trần Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Dược sĩ

đại học
Chính quy Đại học Duy Tân

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ

hạng III
V.08.08.22

Danh sách này có: 27 thí sinh./.
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